
Địa điểm:  Phòng 5 - Trường Đại học Phan Thiết

Thời gian: 08h00 - 10h00, thi phần Nghe 45 phút, phần Đọc Hiểu 75 phút

STT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC
NƠI SINH LỚP

1 TA33 Lê Thị Thanh Mỹ 04/10/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K1KDO2

2 TA34 Nguyễn Thị Nga 27/02/2002 Nữ Kinh Phú Yên K12DVA1

3 TA35 Nguyễn Thị Kim Ngân 09/10/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KDO1

4 TA36 Nguyễn Hồng Ngọc 20/03/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KTO1

5 TA37 Nguyễn Thị Đông Nguyên 04/11/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KSA2

6 TA38 Huỳnh Thị Tuyết Nhi 13/11/2002 Nữ Kinh Đồng Tháp K12KDO1

7 TA39 Nguyễn Thị Phi Nhung 13/06/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KSA2

8 TA40 Nguyễn Văn Phẩm 16/06/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12KSA2

9 TA41 Trần Thị Ngọc Quý 23/10/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KSA2

10 TA42 Trần Mỹ Tâm 27/02/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KSA2

11 TA43 Phạm Hoàng Tân 26/06/1999 Nam Kinh Bình Thuận hv ngoài

12 TA44 Hoàng Nữ Ánh Thoa 25/06/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KDO1

13 TA45 Hồ Đình Thông 27/01/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12KSA2

14 TA46 Trương Ngọc Yến Thu 03/10/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KSA2

15 TA47 Nguyễn Thị Thức 22/10/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11LHA

16 TA48 Võ Thị Thanh Thùy 08/05/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KSA2

17 TA49 Võ Thị Minh Thùy 20/09/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KSA2

18 TA50 Nguyễn Thị Thu Thủy 25/12/2001 Nữ Kinh Thái Bình K12KSA2

19 TA51 Nguyễn Bảo Thuyên 13/10/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11LHA

20 TA52 Trương Ngọc Cẩm Tiên 17/06/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KSA2

21 TA53 Đào Tâm Tiến 05/09/2000 Nam Kinh Bình Thuận K10KDO1
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STT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC
NƠI SINH LỚPHỌ TÊN

22 TA54 Hồ Thị Kim Tiền 19/10/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KSA1

23 TA55 Thanh Thị Tính 20/12/2002 Nữ Chăm Bình Thuận K12KSA2

24 TA56 Đinh Văn Tịnh 14/04/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12OTO1

25 TA57 Nguyễn Như Trâm 16/12/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KTO1

26 TA58 Nguyễn Văn Trung 12/09/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11LHA

27 TA59 Quách Thanh Tuấn 23/09/2002 Nam Kinh
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
K12THO1

28 TA60 Nguyễn Khánh Tuyền 27/08/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12DVA1

29 TA61 Mai Thị Tuyết 06/06/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KDO1

30 TA62 Nguyễn Đoàn Mỹ Uyên 16/10/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KTO2

31 TA63 Đỗ Thị Hải Vân 22/02/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KSA1

32 TA64 Nguyễn Ngọc Nhật Vy 06/04/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KSA2

           TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 32 thí sinh

       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

(Đã ký)


